
THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7 THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7g30- 8g15 SHL Nhạc Anh LS-Địa lí Văn S1 7g30- 8g15 SHL CN Tin Văn LS-Địa lí

S2 8g25- 9g10 Văn GDCD HĐTN Họa AVTC S2 8g25- 9g10 Văn AVTC Nhạc AVTC Họa

S3 9g20- 10g5 KHTN CN TD Văn Tin S3 9g20- 10g5 KHTN GDCD Toán AVTC AVTC

S4 S4

S5 S5

C1 C1

C2 C2

C3 14g00- 14g45 Toán AVTC KHTN AVTC Toán C3 14g00- 14g45 TD Anh LS-Địa lí Toán KHTN

C4 14g55- 15g40 Toán AVTC Anh KHTN LS-Địa lí C4 14g55- 15g40 HĐTN Văn KHTN Toán Anh

C5 C5

THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7 THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7g30- 8g15 SHL Tin Anh KHTN CN S1 7g30- 8g15 SHL KHTN LS-Địa lí TD Toán

S2 8g25- 9g10 Văn KHTN LS-Địa lí KHTN Toán S2 8g25- 9g10 Văn Văn Toán Toán CN

S3 9g20- 10g5 Toán S3 9g20- 10g5 Anh

S4 S4

S5 S5

C1 C1

C2 C2

C3 14g00- 14g45 Anh Văn LS-Địa lí Họa HĐTN C3 14g00- 14g45 KHTN LS-Địa lí GDCD Tin HĐTN

C4 14g55- 15g40 Văn Nhạc TD Toán GDCD C4 14g55- 15g40 Văn Anh KHTN Nhạc Họa

C5 C5

THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7 THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7g30- 8g15 SHL Văn CN Toán Họa S1 7g30- 8g15 SHL Họa Nhạc KHTN Văn

S2 8g25- 9g10 Anh HĐTN TD Anh LS-Địa lí S2 8g25- 9g10 Toán Tin Anh KHTN Văn

S3 9g20- 10g5 Tin S3 9g20- 10g5 Anh

S4 S4

S5 S5

C1 C1

C2 C2

C3 14g00- 14g45 GDCD KHTN Toán KHTN Nhạc C3 14g00- 14g45 Văn CN Toán Toán LS-Địa lí

C4 14g55- 15g40 KHTN Văn LS-Địa lí Toán Văn C4 14g55- 15g40 TD LS-Địa lí GDCD HĐTN KHTN

C5 C5

THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7 THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7g30- 8g15 SHL Văn TD Tin LS-Địa lí S1 7g30- 8g15 SHL KHTN HĐTN Họa GDCD

S2 8g25- 9g10 KHTN KHTN Toán LS-Địa lí Văn S2 8g25- 9g10 Văn Văn CN Anh Tin

S3 9g20- 10g5 Toán S3 9g20- 10g5 Toán

S4 S4

S5 S5

C1 C1

C2 C2

C3 14g00- 14g45 Anh GDCD Văn HĐTN Anh C3 14g00- 14g45 Anh Toán TD LS-Địa lí Văn

C4 14g55- 15g40 Nhạc KHTN Toán Họa CN C4 14g55- 15g40 KHTN Toán LS-Địa lí KHTN Nhạc

C5 C5

Trường THCS  Tam Bình Trường THCS  Tam Bình

TKB SỐ 2 TKB SỐ 2

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 6/1 - Tên lớp    : 6/2

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thái Hằng - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kim Oanh
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Trường THCS  Tam Bình Trường THCS  Tam Bình

TKB SỐ 2 TKB SỐ 2

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 6/3 - Tên lớp    : 6/4

- Chủ nhiệm        : Trần Tuấn Phong - Chủ nhiệm        : Vương Thị Hồng Vân
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Trường THCS  Tam Bình Trường THCS  Tam Bình

TKB SỐ 2 TKB SỐ 2

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 6/5 - Tên lớp    : 6/6

- Chủ nhiệm        : Hoàng Thị Gấm - Chủ nhiệm        : Huỳnh Vi Nhân
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Trường THCS  Tam Bình Trường THCS  Tam Bình

TKB SỐ 2 TKB SỐ 2

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 6/7 - Tên lớp    : 6/8

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Hữu Bản - Chủ nhiệm        : Vũ Thiên Trúc
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THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7 THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7g30- 8g15 SHL Văn Toán Văn Anh S1 7g30- 8g15 SHL CN Toán Văn Tin

S2 8g25- 9g10 Toán HĐTN Anh TD LS-Địa lí S2 8g25- 9g10 Toán Lý Anh Văn Toán

S3 9g20- 10g5 KHTN S3 9g20- 10g5 Địa Họa AVTC

S4 S4

S5 S5

C1 C1

C2 C2

C3 14g00- 14g45 Họa Nhạc Tin KHTN GDCD C3 14g00- 14g45 AVTC Văn Sử Nhạc Anh

C4 14g55- 15g40 Toán CN Văn LS-Địa lí KHTN C4 14g55- 15g40 AVTC TD Sinh AVTC GDCD

C5 C5

THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7 THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7g30- 8g15 SHL AVTC Toán Toán Họa S1 7g30- 8g15 SHL TD Toán GDCD Anh

S2 8g25- 9g10 Địa Anh AVTC Văn Văn S2 8g25- 9g10 Tin CN Lý Văn Sử

S3 9g20- 10g5 CN GDCD Anh S3 9g20- 10g5
S4 S4

S5 S5

C1 C1

C2 C2

C3 14g00- 14g45 Nhạc TD Văn Sinh AVTC C3 14g00- 14g45 Sinh Anh Nhạc Văn Văn

C4 14g55- 15g40 Tin Lý Toán Sử AVTC C4 14g55- 15g40 Toán Họa Địa Toán

C5 C5

THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7 THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7g30- 8g15 SHL Anh Văn Toán Toán S1 7g30- 8g15 SHL Văn Lý Văn Toán

S2 8g25- 9g10 CN Nhạc Tin Địa Sinh S2 8g25- 9g10 GDCD TD Sinh Toán Anh

S3 9g20- 10g5 S3 9g20- 10g5
S4 S4

S5 S5

C1 C1

C2 C2

C3 14g00- 14g45 Toán GDCD Văn Anh Lý C3 14g00- 14g45 CN Văn Anh Toán Sử

C4 14g55- 15g40 Họa Văn Sử TD C4 14g55- 15g40 Địa Tin Nhạc Họa

C5 C5

THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7 THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7g30- 8g15 SHL Nhạc Sinh Anh Văn S1 7g30- 8g15 SHL Lý Nhạc Anh CN

S2 8g25- 9g10 Toán Văn Văn TD Toán S2 8g25- 9g10 Sử Toán TD Họa Toán

S3 9g20- 10g5 S3 9g20- 10g5
S4 S4

S5 S5

C1 C1

C2 C2

C3 14g00- 14g45 Tin Địa CN GDCD Họa C3 14g00- 14g45 Địa Tin Văn Văn Sinh

C4 14g55- 15g40 Anh Sử Toán Lý C4 14g55- 15g40 Anh Toán Văn GDCD

C5 C5

Trường THCS  Tam Bình Trường THCS  Tam Bình

TKB SỐ 2 TKB SỐ 2

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 6/9 - Tên lớp    : 7/1

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Bá Phúc - Chủ nhiệm        : Trần Thị Oanh
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Trường THCS  Tam Bình Trường THCS  Tam Bình

TKB SỐ 2 TKB SỐ 2

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 7/2 - Tên lớp    : 7/3

- Chủ nhiệm        : Trần Thị My - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Lan Anh
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Trường THCS  Tam Bình Trường THCS  Tam Bình

TKB SỐ 2 TKB SỐ 2

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 7/4 - Tên lớp    : 7/5

- Chủ nhiệm        : Dương Thị Ngọc Sương - Chủ nhiệm        : Dương Quang Nghĩa
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Trường THCS  Tam Bình Trường THCS  Tam Bình

TKB SỐ 2 TKB SỐ 2

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 7/6 - Tên lớp    : 7/7

- Chủ nhiệm        : Trương Vũ Thanh Lâm - Chủ nhiệm        : Phạm Thùy Dung
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THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7 THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7g30- 8g15 SHL Toán TD Họa Sinh S1 7g30- 8g15 SHL Anh Anh TD Toán

S2 8g25- 9g10 Anh Sử Nhạc Văn CN S2 8g25- 9g10 Họa Sinh Toán Địa Sử

S3 9g20- 10g5 S3 9g20- 10g5
S4 S4

S5 S5

C1 C1

C2 C2

C3 14g00- 14g45 Lý Văn Văn Toán Toán C3 14g00- 14g45 Toán Nhạc GDCD Văn Tin

C4 14g55- 15g40 GDCD Anh Địa Tin C4 14g55- 15g40 Lý Văn CN Văn

C5 C5

THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7 THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7g30- 8g15 SHL GDCD Họa Nhạc Sử S1 7g30- 8g15 SHL TD Địa Anh Anh

S2 8g25- 9g10 Lý Anh Toán Toán Toán S2 8g25- 9g10 Hóa GDCD Sử AVTC Họa

S3 9g20- 10g5 S3 9g20- 10g5 AVTC CN Toán

S4 S4

S5 S5

C1 C1

C2 C2

C3 14g00- 14g45 Văn Địa Sinh TD Văn C3 14g00- 14g45 Nhạc Văn AVTC Toán Văn

C4 14g55- 15g40 CN Văn Tin Anh C4 14g55- 15g40 Lý Văn AVTC Sinh Toán

C5 C5

THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7 THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7g30- 8g15 SHL AVTC TD Địa GDCD S1 7g30- 8g15 SHL Hóa Sử TD Lý

S2 8g25- 9g10 AVTC AVTC Sinh Lý Văn S2 8g25- 9g10 CN Họa GDCD Nhạc Anh

S3 9g20- 10g5 Anh Toán Nhạc S3 9g20- 10g5
S4 S4

S5 S5

C1 C1

C2 C2

C3 14g00- 14g45 Toán Văn Hóa AVTC Sử C3 14g00- 14g45 Toán Văn Văn Anh Sinh

C4 14g55- 15g40 Toán Văn CN Anh Họa C4 14g55- 15g40 Toán Toán Văn Địa

C5 C5

THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7 THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7g30- 8g15 SHL Sinh Văn Lý Văn S1 7g30- 8g15 SHL Văn Anh Sử TD

S2 8g25- 9g10 Sử TD Văn GDCD Anh S2 8g25- 9g10 Toán Văn Họa Văn Toán

S3 9g20- 10g5 S3 9g20- 10g5
S4 S4

S5 S5

C1 C1

C2 C2

C3 14g00- 14g45 Toán Hóa Họa Toán CN C3 14g00- 14g45 GDCD Sinh Nhạc Địa Toán

C4 14g55- 15g40 Toán Địa Anh Nhạc C4 14g55- 15g40 CN Anh Lý Hóa

C5 C5

Trường THCS  Tam Bình Trường THCS  Tam Bình

TKB SỐ 2 TKB SỐ 2

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 7/8 - Tên lớp    : 7/9

- Chủ nhiệm        : Trần Anh Vũ - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thanh Hải
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Trường THCS  Tam Bình Trường THCS  Tam Bình

TKB SỐ 2 TKB SỐ 2

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 7/10 - Tên lớp    : 8/1

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ngọc phương - Chủ nhiệm        : Đoàn Anh Thư
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Trường THCS  Tam Bình Trường THCS  Tam Bình

TKB SỐ 2 TKB SỐ 2

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 8/2 - Tên lớp    : 8/3

- Chủ nhiệm        : Trần Thị Kim Ngân - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Thanh Hương

S
Á

N
G

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

Trường THCS  Tam Bình Trường THCS  Tam Bình

TKB SỐ 2 TKB SỐ 2

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 8/4 - Tên lớp    : 8/5

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Anh Thư
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THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7 THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7g30- 8g15 SHL Họa Sinh Văn Hóa S1 7g30- 8g15 SHL Toán Hóa Toán Sử

S2 8g25- 9g10 Văn Nhạc Toán Sử GDCD S2 8g25- 9g10 Văn Toán TD Văn Sinh

S3 9g20- 10g5 S3 9g20- 10g5
S4 S4

S5 S5

C1 C1

C2 C2

C3 14g00- 14g45 Anh Toán Anh TD Địa C3 14g00- 14g45 Lý Anh Địa CN GDCD

C4 14g55- 15g40 Toán CN Văn Lý C4 14g55- 15g40 Anh Nhạc Họa Văn

C5 C5

THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7 THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7g30- 8g15 SHL CN Toán Văn Sinh S1 7g30- 8g15 SHL Toán GDCD Anh Hóa

S2 8g25- 9g10 Địa Toán Toán TD Văn S2 8g25- 9g10 Sử CN Toán Văn TD

S3 9g20- 10g5 S3 9g20- 10g5
S4 S4

S5 S5

C1 C1

C2 C2

C3 14g00- 14g45 Văn Họa Anh Lý Hóa C3 14g00- 14g45 Họa Anh Địa Nhạc Lý

C4 14g55- 15g40 Nhạc Anh GDCD Sử C4 14g55- 15g40 Văn Sinh Toán Văn

C5 C5

THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7 THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7g30- 8g15 SHL Toán Anh CN Toán S1 7g30- 8g15 SHL Toán Toán AVTC Văn

S2 8g25- 9g10 Văn Sinh Hóa Sử Văn S2 8g25- 9g10 Lý Văn GDCD Anh Sử

S3 9g20- 10g5 S3 9g20- 10g5 Sinh Văn

S4 S4

S5 S5

C1 C1

C2 C2

C3 14g00- 14g45 Địa Lý Toán Họa Anh C3 14g00- 14g45 Hóa AVTC Toán Văn Họa

C4 14g55- 15g40 Văn GDCD Nhạc TD C4 14g55- 15g40 Địa AVTC TD AVTC CN

C5 C5

THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7 THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7g30- 8g15 SHL Anh CN TD Văn S1 7g30- 8g15 SHL TD Hóa GDCD Văn

S2 8g25- 9g10 Anh Toán Văn Địa GDCD S2 8g25- 9g10 Họa Địa CN Anh Văn

S3 9g20- 10g5 S3 9g20- 10g5
S4 S4

S5 S5

C1 C1

C2 C2

C3 14g00- 14g45 Sinh Sử Văn Toán C3 14g00- 14g45 Toán Lý Sinh Văn

C4 14g55- 15g40 Hóa Lý Họa Toán C4 14g55- 15g40 Toán Sử Anh Toán

C5 C5

Trường THCS  Tam Bình Trường THCS  Tam Bình

TKB SỐ 2 TKB SỐ 2

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 8/6 - Tên lớp    : 8/7

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Chủ nhiệm        : Danh Rương
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Trường THCS  Tam Bình Trường THCS  Tam Bình

TKB SỐ 2 TKB SỐ 2

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 8/8 - Tên lớp    : 8/9

- Chủ nhiệm        : Hoàng Thị Thanh Loan - Chủ nhiệm        : Nguyễn Kim Ngân
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Trường THCS  Tam Bình Trường THCS  Tam Bình

TKB SỐ 2 TKB SỐ 2

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 8/10 - Tên lớp    : 9/1

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Phương Thảo - Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Loan
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Trường THCS  Tam Bình Trường THCS  Tam Bình

TKB SỐ 2 TKB SỐ 2

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 9/2 - Tên lớp    : 9/3

- Chủ nhiệm        : Trần Ngọc Thu Dung - Chủ nhiệm        : Trần Thị Phúc
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THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7 THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7g30- 8g15 SHL Sử Họa Địa Anh S1 7g30- 8g15 SHL Sinh Toán Toán TD

S2 8g25- 9g10 Hóa Toán Toán Sinh TD S2 8g25- 9g10 Văn Anh Địa Lý Hóa

S3 9g20- 10g5 S3 9g20- 10g5
S4 S4

S5 S5

C1 C1

C2 C2

C3 14g00- 14g45 Anh Văn CN Lý C3 14g00- 14g45 CN Sử Họa GDCD

C4 14g55- 15g40 Văn GDCD Toán Văn C4 14g55- 15g40 Anh Toán Văn Văn

C5 C5

THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7 THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7g30- 8g15 SHL Địa Văn Lý CN S1 7g30- 8g15 SHL Anh GDCD Sử Văn

S2 8g25- 9g10 Sinh Hóa Anh TD Anh S2 8g25- 9g10 Toán Sinh Hóa Toán CN

S3 9g20- 10g5 S3 9g20- 10g5
S4 S4

S5 S5

C1 C1

C2 C2

C3 14g00- 14g45 Văn Toán Toán Sử C3 14g00- 14g45 Toán Họa TD Văn

C4 14g55- 15g40 Họa Toán Văn GDCD C4 14g55- 15g40 Văn Lý Địa Anh

C5 C5

THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7 THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7g30- 8g15 SHL GDCD TD Địa Anh S1 7g30- 8g15 SHL Hóa Toán Văn Toán

S2 8g25- 9g10 Văn Anh Họa Toán Hóa S2 8g25- 9g10 Lý TD Toán GDCD Sử

S3 9g20- 10g5 S3 9g20- 10g5
S4 S4

S5 S5

C1 C1

C2 C2

C3 14g00- 14g45 Văn CN Lý Sử C3 14g00- 14g45 Văn Anh Địa Anh

C4 14g55- 15g40 Sinh Văn Toán Toán C4 14g55- 15g40 Văn Họa Sinh CN

C5 C5

THỜI GIAN T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7g30- 8g15 SHL Anh Toán Sinh Sử

S2 8g25- 9g10 Anh Họa TD CN Lý

S3 9g20- 10g5
S4

S5

C1

C2

C3 14g00- 14g45 Văn Toán Toán Hóa

C4 14g55- 15g40 GDCD Địa Văn Văn

C5

Trường THCS  Tam Bình Trường THCS  Tam Bình

TKB SỐ 2 TKB SỐ 2

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 9/4 - Tên lớp    : 9/5

- Chủ nhiệm        : Trần Thị Vinh - Chủ nhiệm        : Hồ Hoài Trang
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Trường THCS  Tam Bình Trường THCS  Tam Bình

TKB SỐ 2 TKB SỐ 2

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 9/6 - Tên lớp    : 9/7

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh Thảo - Chủ nhiệm        : Đặng Tuyết Sương
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Trường THCS  Tam Bình Trường THCS  Tam Bình

TKB SỐ 2 TKB SỐ 2

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 9/10

- Chủ nhiệm        : Trần Thị Thanh Hằng
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- Chủ nhiệm        : Đặng Thị Nhân Anh Michel - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hồng Ánh
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Trường THCS  Tam Bình

TKB SỐ 2

(Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 9/8 - Tên lớp    : 9/9


